
  

DANH SÁCH HOC SINH THAM DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG 

CẤP TRƯỜNG – LỚP 8 

- Tổ chức vào ngày 13/12/2015 tại phòng học Tin học của trường, thời gian cụ thể  như sau: 

- Khối lớp 8: Từ 10h30’ đến 11h00’  

*Lưu ý: Học sinh tới trước giờ thi 15' 

- Học sinh đã hoàn thành 15 vòng tự luyện thì mới được tham dự vòng thi cấp Trường. 

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Minh An 413 8A1  

2 Lã Phan Anh 413 8A1  

3 Lương Gia Bảo 413 8A1  

4 Kiều Trung Kiên 413 8A1  

5 Lăng Xuân Thắng 413 8A1  

6 Nguyễn Khánh Vi 413 8A1  

7 Nguyễn Minh Anh 413 8A3  

8 Nguyễn Trần Diệu Anh 413 8A3  

9 Phạm Hà Anh 413 8A3  

10 Vũ Linh Chi 413 8A3  

11 Nguyễn Danh Đạt 413 8A3  

12 Lê Minh Đức 413 8A3  

13 Vũ Minh Hiếu 413 8A3  

14 Đỗ Thu Hoài 413 8A3  

15 Cao Thượng Lâm 413 8A3  

16 Đỗ Thùy Linh 413 8A3  

17 Lưu Khánh Linh 413 8A3  

18 Nguyễn Phương Linh 413 8A3  

19 Lê Hoàng Thanh Mai 413 8A3  

20 Lê Thị Trà My 413 8A3  

21 Khuất Nguyên Ngọc 413 8A3  

22 Đỗ Đức Quân 413 8A3  

23 Trịnh Tuấn Tú 413 8A3  

24 Mai Thành Vũ 413 8A3  

25 Nguyễn Hoàng Đức Anh 413 8A5  

26 Nguyễn Quốc Anh 413 8A5  

27 Nguyễn Thị Phương Anh 413 8A5  

28 Mai Bảo Anh 413 8A5  



  

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

29 Ngô Thanh Hằng 413 8A5  

30 Nguyễn Thu Hiền 413 8A5  

31 Đào Hữu Bách 406 8A5  

32 Trần Khánh Hòa 406 8A5  

33 Bùi Lê Thảo Linh 406 8A5  

34 Phạm Ngọc Minh 406 8A5  

35 Ngô Hoàng Hải Đăng 406 8A5  

36 Trần Thị Phương Thảo 406 8A5  

37 Nguyễn Nhật Minh 406 8A5  

38 Đậu Thảo Nguyên 406 8A5  

39 Phạm Mai Hiếu Anh 406 8A5  

40 Đỗ Quỳnh Trang 406 8A5  

41 Trần Hoàng Vũ 406 8A5  

42 Nguyễn Quế Châu 406 8A5  

43 Lý Tuệ Xuân 406 8A2  

44 Nguyễn Cẩm Hà 406 8A2  

45 Nguyễn Thúy An 406 8A2  

46 Ngô Vũ Khánh Uyên 406 8A2  

47 Phạm Khánh Linh 406 8A2  

48 Nguyễn Bá Sỹ Lân 406 8A2  

49 Trần Bích Thủy 406 8A2  

50 Nguyễn Minh Thu 406 8A2  

51 Nguyễn Cao Kỳ 406 8A2  

52 Nguyễn Duy Anh 406 8A4  

53 Nguyễn Minh Hằng 406 8A4  

54 Tăng Thị Phương Linh 406 8A4  

55 Đinh Thu Hà 406 8A4  

56 Chu Đức Long 406 8A4  

57 Trần Hiền Mai 406 8A4  

58 Đỗ Bảo Vi 406 8A4  

59 Trần Hương Giang 406 8A4  

 


